
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 2681, tờ bản đồ số 15, đường TC 1A, khu phố 6, Phường Thới Hòa, 
Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

16/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRÙN QUẾ ĐẤT VIỆT

3703226045

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy 
sản, hoa, cây kiểng, trùn quế, con giống

4620(Chính)

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và các sản phẩm liên quan

4669

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trùn quế

4773

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi trùn quế

7490

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị ngành nuôi trùn 
quế

4659

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Chăn nuôi khác
Chi tiết: Chăn nuôi trùn quế 

0149

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRÙN QUẾ ĐẤT VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933905394
Email: trunquedatviet@gmail.com

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
THÀNH 
VINH

Việt 
Nam

95/1, tổ 1, ấp Bàu Cỏ, 
Xã Phước Hoà, 
Huyện Phú Giáo, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

297.000.000 33,000 074085001996

2 NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

Việt 
Nam

508, Đường ĐT 741, 
ấp Bình An, Xã An 
Bình, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

297.000.000 33,000 074089000823

3 NGUYỄN 
THẾ ANH

Việt 
Nam

Khu phố 6, Phường 
Thới Hòa, Thành Phố 
Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

306.000.000 34,000 075086065745

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075086065745
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Phường Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 2681, tờ bản đồ số 15, đường TC 1A, khu phố 6, Phường 
Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ ANH Nam

19/03/1986 Kinh Việt Nam

01/03/2022  Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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